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1 171576571 Lê Nguyễn Trâm Anh 10/09/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

2 2021235878 Đoàn Quốc Bảo 07/01/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT

3 171576573 Nguyễn Thanh Bình 15/12/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

4 171576574 Đoàn Minh Châu 04/10/1993 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT

5 171576576 Giáp Thị Thanh Diệu 10/06/1993 TT HUẾ Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

6 2020244359 Nguyễn Lan Dung 21/01/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

7 2021267983 Nguyễn Hữu Tùng Giang 17/10/1995 Quảng Trị Nam K20PSU-QNH ĐẠT

8 2020243647 Nguyễn Cao Hồng Hà 31/03/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

9 2020244502 Trần Thu Hà 18/02/1996 Kon Tum Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

10 171325911 Trần Thị Thanh Hải 14/10/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

11 2021247699 Hà Đức Hãi 02/02/1995 Quảng Nam Nam K20PSU-QNH ĐẠT

12 2020238465 Phạm Thị Mỹ Hạnh 22/11/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

13 171576585 Nguyễn Thị Hậu 01/07/1993 DakLak Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

14 2020244533 Nguyễn Thị Minh Hiền 29/04/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

15 2021248257 Nguyễn Phan Trí Hiếu 18/12/1996 Quảng Trị Nam K20PSU-QNH ĐẠT

16 2021244510 Huỳnh Tấn Hưng 25/02/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH

17 171446685 Nguyễn Thị Ái Huyền 10/12/1993 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

18 2020244104 Phan Thị Diệu Huyền 08/03/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

19 2021213942 Nguyễn Ngọc Khánh 28/04/1996 Gia Lai Nam K20PSU-QNH ĐẠT

20 2021246365 Lê Vĩnh Khôi 03/10/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT

21 171576593 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 09/09/1993 Quảng Bình Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

22 171576595 Nguyễn Khánh Linh 01/06/1993 DakLak Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

23 171578864 Nguyễn Hoàng Long 14/11/1992 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

24 171576598 Hồ Thị Trúc Ly 24/10/1993 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

25 2020245000 Nguyễn Phan Diễn Ly 28/08/1996 Gia Lai Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

26 171576600 Trần Ngọc Nam Mai 10/08/1993 Bình Định Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT

27 2021244618 Nguyễn Trung Mạnh 05/07/1996 Kon Tum Nam K20PSU-QNH ĐẠT

28 2021338418 Trịnh Nhật Minh 18/10/1996 Quảng Bình Nam K20PSU-QNH ĐẠT

29 171576604 Nguyễn Thị Kim My 08/07/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

30 2020244415 Hoàng Thị Dục Nghi 21/06/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

31 2021246709 Bùi Đình Nghĩa 25/06/1994 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT

32 171576609 Nguyễn Thị Quý Ngọc 13/08/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

33 171576612 Phạm Thị Thanh Nhàn 12/03/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

34 171576613 Phan Thành Nhân 08/06/1993 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

35 171576616 Trần Quỳnh Nhi 18/12/1993 Quảng Bình Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT KTV ĐẠT ĐẠT

36 171576618 Nguyễn Thị Tố Nhi 10/04/1992 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

37 171576619 Văn Lê Ngọc Nhi 18/09/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

38 2020244949 Lê Thị Yến Nhi 25/07/1996 Bình Định Nữ K20PSU-QNH

39 171576620 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 04/02/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT MIỄN

40 171576622 Trần Thị Hồng Nhung 04/04/1993 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT KTV ĐẠT ĐẠT

41 171576627 Huỳnh Lương Thiên Phương 25/01/1992 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

42 171576629 Huỳnh Văn Thành Quang 04/01/1991 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

43 2021216282 Nguyễn Hoàng Sang 01/09/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QNH ĐẠT

44 2020236314 Trần Thị Hồng Sương 01/12/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

45 2020232932 Nguyễn Thị Thành Tâm 08/07/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

46 2020340676 Trương Thị Tâm 01/08/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

47 171576640 Nguyễn Thái Thu Thảo 15/11/1993 Kon Tum Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

48 171576641 Nguyễn Thị Thiệp 26/11/1993 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

49 171576644 Bùi Thị Anh Thư 01/06/1993 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT KTV ĐẠT ĐẠT

50 2020240655 Trương Thị Cẩm Thúy 21/11/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

51 2020226916 Huỳnh Hoàng Quí Tỉnh 01/10/1996 Quảng Ngãi Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

52 171576650 Phan Lâm Bích Trâm 29/03/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

53 171576651 Hồ Thị Diễm Trang 10/02/1993 Quảng Ngãi Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT

54 2020330507 Hồ Thị Huyền Trang 23/10/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

55 2020244346 Phạm Mỹ Trí 20/05/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

56 2021514784 Phạm Xuân Trí 12/10/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT

57 1921246655 Lê Nguyễn Thành Trung 15/02/1995 Đà Nẵng Nam K20PSU-QNH ĐẠT

58 171576658 Phạm Phú Tuấn 15/01/1993 Quảng Nam Nam K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT
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59 171326789 Lê Thị Tường Vi 07/08/1993 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT

60 171576662 Võ Thế Viễn 02/01/1993 Quảng Ngãi Nam K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

61 171576664 Sử Phương Vĩnh 25/01/1993 Quảng Nam Nam K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT

62 171576666 Phan Châu Hải Yến 25/01/1993 Gia Lai Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

63 171576667 Đặng Thị Hoàng Yến 08/01/1993 Kon Tum Nữ K20PSU-QNH ĐẠT ĐẠT B ĐẠT ĐẠT

64 2020246090 Phan Thị Hồng Ân 28/05/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH

65 2021235061 Phan Thanh Duy 16/07/1995 Phú Yên Nam K20PSU-QNH

66 2020234026 Phạm Thị Thu Hương 05/09/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

67 2020244076 Lê Na 22/10/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QNH

68 2020248487 Thân Thị Mộng Thi 01/10/1995 Gia Lai Nữ K20PSU-QNH ĐẠT

1 2021217336 Nguyễn Trường An 01/12/1995 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

2 2020716879 Nguyễn Thị Thùy Anh 12/09/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

3 2020213815 Võ Thị Ngọc Ánh 25/06/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

4 2021218062 Thái Phúc Bảo 02/10/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

5 2020216914 Phạm Linh Chi 09/02/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

6 2021350911 Trương Tiến Đạt 18/05/1995 Nam K20PSU-QTH

7 2021214792 Trương Phước Đức 27/04/1996 TT Huế Nam K20PSU-QTH ĐẠT

8 171576580 Đỗ Thị Kim Dung 05/02/1993 Nữ K20PSU-QTH ĐẠT ĐẠT ĐẠT

9 2020213021 Trần Thị Thùy Dung 06/12/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

10 2021216249 Nguyễn Hữu Duy 04/09/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

11 2020216675 Nguyễn Hữu Mỹ Duyên 21/12/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

12 2020355857 Lê Vũ Kỳ Duyên 06/03/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

13 2020220539 Từ Thị Thùy Giang 19/05/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

14 2021213886 Trần Duy Hải 10/09/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

15 2020213379 Trần Gia Hân 15/10/1996 Bình Định Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

16 2020213388 Hà Thị Thu Hiền 07/01/1996 Quảng Ngãi Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

17 2020710573 Huỳnh Như Hiền 17/08/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

18 2021216374 Nguyễn Đình Hiền 15/06/1995 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

19 2021350947 Vũ Trung Hiếu 18/09/1996 Nam K20PSU-QTH

20 2021216536 Nguyễn Đại Hòa 11/05/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

21 2021217867 Trần Huy Hoàng 28/09/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

22 2020210989 Nguyễn Thị Thanh Hương 02/02/1996 Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

23 2020218245 Nguyễn Thị Hoài Hương 10/10/1996 Gia Lai Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

24 2020218376 Nguyễn Thị Thu Hương 10/04/1995 Quảng Trị Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

25 1920728522 Lâm Hoàng Huy 11/09/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

26 2020213690 Phạm Nhật Huyền 08/11/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

27 2020217157 Nguyễn Thị Minh Huyền 05/11/1996 TT Huế Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

28 2020212767 Đào Duy Kha 23/10/1996 Bình Định Nam K20PSU-QTH ĐẠT

29 2021217782 Bùi Tư Khoa 04/05/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

30 2020216698 Trương Thị Thanh Kiều 09/06/1996 DakLak Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

31 2020217897 Hoàng Thị Mỹ Linh 04/03/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

32 2020355495 Nguyễn Đoàn Thảo Linh 12/09/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH

33 2021227111 Nguyễn Trúc Linh 27/02/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

34 2020634055 Trần Thanh Loan 03/12/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

35 2021358045 Phan Văn Hoàng Long 15/08/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

36 2021213312 Nguyễn Bá Luân 16/12/1996 Gia Lai Nam K20PSU-QTH ĐẠT

37 2020254880 Nguyễn Thị Hoàng Mai 02/03/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

38 2021213660 Hoàng Triệu Mẫn 03/01/1995 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

39 2021338418 Trịnh Nhật Minh 18/10/1996 Quảng Bình Nam K20PSU-QTH ĐẠT

40 2020216444 Phạm Thị Ly Na 25/06/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

41 2021215699 Nguyễn Hữu Nam 06/11/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

42 1920729915 Võ Thị Thúy Ngân 02/01/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

43 2021216283 Hồ Nguyễn Nghiêm 31/10/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

44 1920216586 Nguyễn Thanh Ngọc 30/09/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

45 2020214096 Ngô Thị Minh Ngọc 16/06/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

46 2020216627 Võ Thị Như Nguyện 19/08/1994 TT Huế Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

47 2021213738 Trịnh Quang Nhân 10/03/1994 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

48 2021213739 Nguyễn Phi Nhân 31/07/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

49 2021217285 Trần Quốc Khánh Nhân 24/08/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH ĐẠT

50 161446191 Huỳnh Quang Nhật 16/01/1992 Nam K20PSU-QTH

51 2020217223 Văn Thị Nhi 01/02/1996 DakLak Nữ K20PSU-QTH ĐẠT
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52 2020217320 Đặng Trần Diệu Nhi 11/02/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

53 2020214080 Ngô Hoàng Cẩm Nhung 17/08/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

54 2020213454 Nguyễn Thị Hoàng Ny 10/02/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH

55 2020247977 Phan Thị Oanh 30/04/1995 Quảng Bình Nữ K20PSU-QTH

56 2021214176 Trần Thị Na Oanh 18/09/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

57 2020217471 Trần Ngọc Hồng Phúc 01/08/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

58 2021217446 Dương Công Phúc 14/11/1996 Gia Lai Nam K20PSU-QTH ĐẠT

59 2020213684 Phạm Thị Hoài Phương 02/11/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

60 2020217575 Nguyễn Thị Phượng 25/05/1996 Thanh Hóa Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

61 1921216577 Hoàng Nhật Quang 30/03/1995 Quảng Trị Nam K20PSU-QTH

62 2020214357 Trương Kim Ngọc Quỳnh 21/07/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

63 2020248181 Phạm Diễm Quỳnh 22/12/1996 Quảng Ngãi Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

64 2021213581 Huỳnh Kim Sang 30/06/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

65 2021217399 Trần Ngọc Sơn 09/10/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

66 2020216896 Nguyễn Thị Thanh Tâm 06/11/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

67 2020217676 Đặng Thị Thanh Tâm 17/04/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

68 1921215194 Lê Thắng 15/07/1995 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

69 2021214418 Nguyễn Tiến Thành 05/06/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

70 2021340944 Đinh Trí Thành 26/04/1996 Nam K20PSU-QTH

71 2020218371 Phan Phương Thảo 01/07/1996 Gia Lai Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

72 2020213855 Nguyễn Thị Kim Thoa 22/10/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

73 2020217679 Lê Nguyễn Thiên Thư 05/12/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH

74 2020215736 Trương Nhật Bảo Thy 28/03/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

75 2020214823 Lê Cẩm Tiên 27/11/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

76 2020713910 Đặng Thủy Tiên 13/06/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

77 2020213754 Nguyễn Thị Hương Trà 04/10/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

78 2020212927 Võ Thị Hoài Trâm 10/07/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

79 2020218372 Trần Thị Thùy Trâm 24/08/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

80 2020214917 Huỳnh Minh Trang 09/02/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

81 2020217444 Trần Thị Thùy Trang 02/03/1996 Gia Lai Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

82 2020218454 Hồ Đàm Thanh Trang 03/03/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH

83 2020713456 Trương Thùy Trang 21/06/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

84 2021714990 Nguyễn Lê Nhật Trình 01/01/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH

85 2020213921 Hồ Thị Nhật Trúc 15/12/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

86 2020213948 Lê Hoàng Thanh Trúc 09/06/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

87 2021215624 Võ Tấn Trung 25/11/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

88 2021355517 Võ Đăng Trung 29/09/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-QTH

89 2021213420 Trần Quốc Tư 26/02/1995 Quảng Bình Nam K20PSU-QTH

90 2020213633 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/07/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

91 1920216581 Nguyễn Thảo Uyên 20/02/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH

92 2020213583 Nguyễn Thị Tố Uyên 06/10/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

93 2020214152 Nguyễn Lê Phương Uyên 07/07/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

94 2020218305 Trần Lê Thanh Vân 10/04/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH

95 2020217984 Phạm Thị Tường Vi 17/02/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

96 2020215772 Lê Đức Việt 11/04/1996 DakLak Nam K20PSU-QTH

97 2021213467 Nguyễn Văn Việt 17/07/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH ĐẠT

98 2021217516 Nguyễn Anh Vũ 07/11/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-QTH

99 2020210627 Trần Thị Khánh Vy 08/11/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

100 2020214950 Phạm Khánh Vy 02/08/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

101 2020217196 Trịnh Khánh Vy 12/09/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

102 2020217912 Hà Thị Như Ý 09/11/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-QTH ĐẠT

103 161325219 Nguyễn Thuỵ Hoài An 22/09/1991 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

104 161325224 Trần Thị Minh Anh 28/05/1992 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

105 2020214588 Đỗ Thị Mai Anh 01/09/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

106 1921126445 Nguyễn Thanh Bình 20/11/1995 Đà Nẵng Nam K20PSU-KKT ĐẠT

107 171326748 Lê Đức Châu 15/01/1993 Nam K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

108 2020245785 Hoàng Thị Mỹ Châu 02/09/1995 Quảng Bình Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

109 2021255788 Lê Hồ Bảo Chính 04/07/1994 Đà Nẵng Nam K20PSU-KKT ĐẠT

110 2020254277 Phạm Thị Thùy Dung 21/04/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

111 2021253494 Huỳnh Quang Duy 03/11/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-KKT ĐẠT

112 2020255578 Phạm Thị Gái 15/07/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT
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113 2020253818 Mai Thị Trà Giang 15/11/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

114 2020254491 Lê Thị Hoàng Giang 07/04/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

115 2020266853 Võ Thị Hương Giang 10/09/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

116 2020254327 Trần Thị Thu Hà 19/11/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

117 2020254711 Cao Đỗ Hà 16/06/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-KKT ĐẠT

118 2021347230 Cao Bảo Nguyên Hà 25/11/1996 Quảng Bình Nam K20PSU-KKT ĐẠT

119 161325320 Phạm Ngọc Phương Hạnh 23/01/1992 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

120 1920524738 Trần Diệu Hiền 19/06/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

121 2020254474 Đặng Thị Ngọc Hiệp 08/01/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

122 171575520 Trần Thị Thanh Hoài 01/12/1993 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

123 2020234719 Huỳnh Thị Diệp Hoàng 11/01/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

124 2020235056 Hồ Trần Phượng Hoàng 18/08/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

125 2020513259 Trần Thị Như Hồng 18/11/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

126 2020234026 Phạm Thị Thu Hương 05/09/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

127 2021257105 Nguyễn Tuấn Huy 20/04/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-KKT ĐẠT

128 2020254414 Võ Thị Thanh Huyền 25/06/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

129 2020254869 Nguyễn Thị Lài 10/12/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

130 2020253995 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/06/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

131 2020256476 Nguyễn Lê Mỹ Linh 21/10/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

132 2021266334 Phan Thị Mỹ Linh 07/06/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

133 171326762 Trần Hoàng Long 18/03/1993 Nam K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

134 171326764 Mai Thị Tường Ly 10/11/1993 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

135 1810215028 Nguyễn Thị Khánh Ly 16/04/1993 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT

136 171328788 Lê Thị Trà My 21/07/1993 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT

137 2020253020 Lê Thị Thùy Na 27/10/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

138 2020258137 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/04/1996 DakLak Nữ K20PSU-KKT

139 2020254105 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 04/05/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-KKT

140 2020254369 Phan Huyền Ngọc 08/07/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

141 2020254457 Lê Ánh Ngọc 28/01/1996 Thanh Hóa Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

142 2020243627 Đặng Ngọc Tâm Nguyên 19/11/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

143 2020254184 Phạm Nguyên Nguyên 14/12/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

144 2021340532 Nguyễn Quang Nhật 24/10/1995 Quảng Nam Nam K20PSU-KKT

145 2020255073 Phan Thị Ánh Nhi 29/10/1996 DakLak Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

146 2020256583 Phan Thị Kim Nhung 23/03/1995 DakLak Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

147 2020266234 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung 03/09/1996 DakLak Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

148 2020514428 Ngô Nguyễn Hoàng Oanh 23/07/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

149 161325564 Nguyễn Việt Hồng Phi 02/06/1992 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

150 2021254360 Phan Đình Phú 27/05/1996 Quảng Nam Nam K20PSU-KKT ĐẠT

151 2020256604 Lê Thị Trúc Phương 15/07/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

152 2021256714 Lê Hoàng Quân 20/08/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-KKT ĐẠT

153 2021266797 Đinh Ngọc Hồng Quân 26/09/1996 Đà Nẵng Nam K20PSU-KKT ĐẠT

154 2010357759 Hồ Thị Như Quỳnh 27/08/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

155 2020257618 Phạm Như Quỳnh 27/10/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

156 2020258190 Nguyễn Mai Quỳnh 08/11/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

157 161325858 Nguyễn Trần Hoài Tâm 01/09/1991 Nữ K20PSU-KKT HỎNG ĐẠT ĐẠT

158 1920255521 Mai Thị Thiên Tâm 28/01/1995 Quảng Trị Nữ K20PSU-KKT

159 2020256243 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 01/01/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT

160 2020253984 Trần Thị Thu Thảo 08/05/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

161 2020257122 Lê Thị Bích Thảo 25/09/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT MIỄN MIỄN

162 1920252427 Đặng Thị Minh Thư 07/01/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

163 2020254850 Phạm Anh Thư 16/09/1995 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

164 1920214996 Trần Nguyễn Thanh Thúy 09/02/1995 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

165 2020253967 Nguyễn Quỳnh Lệ Thủy 19/05/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

166 2020340597 Đỗ Hà Ngọc Trâm 11/08/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

167 2020254656 Nguyễn Thuỵ Trân 12/12/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

168 171576652 Võ Thùy Trang 20/03/1993 Nữ K20PSU-KKT HỎNG ĐẠT ĐẠT

169 2010230604 Trương Thị Ngọc Trang 09/04/1996 Bình Định Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

170 2010347049 Võ Thùy Trang 15/01/1996 Quảng Bình Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

171 2020223998 Võ Thị Đoan Trang 28/10/1996 Quảng Trị Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

172 2020255098 Ngô Thị Xuân Trang 25/08/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

173 2020264028 Phan Thị Thùy Trang 01/01/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT
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174 2020255074 Phan Thị Hoàng Tú 01/01/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

175 2020253880 Lê Nguyễn Thanh Tuyền 24/06/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT

176 1810216131 Nguyễn Hoàng Uyên 18/07/1994 Nữ K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT

177 2020517793 Phạm Thái Thanh Uyên 14/04/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

178 161325874 Bùi Tô Vũ 23/02/1992 Nam K20PSU-KKT ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT

179 2020213334 Hồ Lê Thúy Vy 25/02/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

180 2020254370 Trương Thị Tường Vy 02/08/1996 Đà Nẵng Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

181 2020255957 Phạm Thị Thảo Vy 21/07/1996 Quảng Nam Nữ K20PSU-KKT ĐẠT

Kiểm Tra Người Lập

Nguyễn Hồng Giang


